PHỤ LỤC - DANH MỤC CHI TIẾT BỘ HỢP TIỀN CỦA MÁY ATM/CDM/VTM
(Đính kèm: Thông báo số ……/2025/TB-NHNA-05)


1. Cấu hình chi tiết:
	TT
	Tên Thiết bị
	Part Number
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Bộ hộp tiền dự phòng cho bộ đếm CRM 9250 của GRG (VTM)
	
	19 (bộ)
	Bộ Cassettes của CRM 9250 GRG (gồm 4 hộp tiền mệnh giá và 1 hộp tiền loại).

	
	NEW RECYCLING CASSETTE
(English)
	502014949002
	76 cái
	

	
	ACCEPTANCE CASSETTE (English/without seal slip)
	502010215003
	19 cái
	

	2
	Bộ hộp tiền dự phòng cho bộ đếm CDM 8240N của GRG (ATM)
	
	2 (bộ)
	Bộ Cassettes của CDM 8240N GRG (gồm 4 hộp tiền mệnh giá và 1 hộp tiền loại).

	
	NOTE CASSETTE (STANDARD/CDM8240N)
	502014465
	8 cái
	

	
	REJECT VAULT (CDM8240N)
	502014487
	2 cái
	

	3
	Bộ hộp tiền dự phòng cho ATM DN100D của DieBold Nixdorf
	
	1 (bộ)
	Bộ Cassettes của DN100D (gồm 4 hộp tiền mệnh giá và 1 hộp tiền loại).

	
	MULTI-MEDIA CSET,TMPR IND, BARE, AFD
	01750354977
	4 cái
	

	
	DIVERT/RETRACT CASSETTES
	00-103334-001W
	1 cái
	

	4
	Bộ hộp tiền dự phòng cho CDM DN200V của DieBold Nixdorf
	
	1 (bộ)
	Bộ Cassettes của DN200V (gồm 4 hộp tiền mệnh giá và 1 hộp tiền loại).

	
	CAS RECYCLING CASSETTE SECURE
	1750305094
	4 cái
	

	
	AIC ALL IN CASSETTE SECURE
	1750305376
	1 cái
	


2. Yêu cầu:
· Thư hỗ trợ của hãng GRG; hãng DieBold Nixdorf.

	
	KHỐI CNTT 
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